SỞ GD- ĐT QUẢNG NAM          ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2011

TRƯỜNG THPT KHÂM ĐỨC   Môn : Địa lí - Trung học phổ thông

                                                        Thời gian: 90 phút (không kể giao đề)

​​​​​​​​​----------------------------------------------------------------------------------------------

I: PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8,0 điểm)

Câu I: (3,0 điểm)

  1. Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy:

     a. Kể tên các thảm thực vật của nước ta.
     b. Biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua thành phần sinh vật của nước ta.

  2. Số dân thành thị và tổng dân số nước ta, giai đoạn 1990-2005 

                                                   (Đơn vị: Triệu người)

	Năm
	Số dân thành thị
	Dân số cả nước

	1990
	12,9
	66,15

	1995
	14,9
	71,63

	2000
	18,8
	77,68

	2005
	22,3
	82,89


   a.Tính tỉ lệ dân thành thị trong tổng dân số cả nước giai đoạn 1990-2005
   b.Nhận xét tỉ lệ dân thành thị của nước ta giai đoạn 1990-2005.

Câu II: (2,0 điểm)

    Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế của nước ta, năm 1995 và 2005              (Đơn vị: %)
	Khu vực
	1995
	2005

	Khu vực nhà nước
	22,6
	12,9

	Khu vực ngoài nhà nước
	76,9
	83,3

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	0,5
	 3,8


  1. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1995 và 2005.
  2. Nhận xét sự thay đổi cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế của nước ta qua hai năm.
Câu III: (3,0 điểm)

   1. Những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên của Tây Nguyên đối với việc phát triển cây công nghiệp lâu năm.
   2. Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long cần giải quyết những vấn đề chủ yếu nào.
II: PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)

Thí sinh chỉ chọn một trong hai câu ( câu IVa hoặc IVb)

Câu IVa:  Theo chương trình chuẩn (2,0 điểm)

   Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy:
  1. Kể tên các sản phẩm chuyên môn hóa sản xuất của vùng nông nghiệp Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.
  2. Nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì?

Câu IVb:  Theo chương nâng cao (2,0 điểm)

Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy:
  1. Kể tên các loại đất thuộc nhóm đất phù sa của nước ta.

  2. Nêu hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở Đồng Bằng Sông Cửu Long và những biện pháp để sử dụng hợp lí hơn tài nguyên đất nông nghiệp của vùng này.
........................................................Hết............................................

Thí sinh được mang Át lát Địa lí Việt Nam vào phòng thi
SỞ GD- ĐT QUẢNG NAM           ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2011

TRƯỜNG THPT KHÂM ĐỨC        Môn : Địa lí - Trung học phổ thông

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	                    I: Phần chung cho tất cả các thí sinh (8,0 điểm)

	I
	1
	a. Các thảm thực vật của nước ta:
 Rừng kín thường xanh, rừng thưa, rừng tre nứa, rừng ngập mặn, rừng trên núi đá vôi, rừng ôn đới núi cao, rừng trồng, trảng cỏ cây bụi, thảm thực vật nông nghiệp.
(Lưu ý: kể từ 1 đến 4 thảm thực vật được 0,25 điểm, từ 4 đến 9 thảm thực vật được 0,5 điểm).

b. Biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua thành phần sinh vật của nước ta:

-Hệ sinh thái nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm là rừng rậm nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh.
- Hiện nay rừng nguyên sinh còn lại rất ít, phổ biến là rừng thứ sinh với các hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa biến dạng khác nhau.
-Động thực vật nhiệt đới chiếm ưu thế.

( Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit là cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa nước ta.

 
	0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

	
	2
	a.  Tỉ lệ dân thành thị trong tổng dân số cả nước giai đoạn 1990-2005  (Đơn vị: %)
Năm
Tỉ lệ dân thành thị
1990

19,5
1995

20,8
2000

24,2
2005

26,9
b. Nhận xét:
- Tỉ lệ dân thành thị nước ta có xu hướng tăng lên nhưng còn chậm.
- Từ 1990 đến 2005 tăng 7,4%.
	0,5
0,5

	II
	1
	Vẽ 2 biểu đồ tròn
Yêu cầu: Vẽ đẹp, chính xác, ghi số liệu trong biểu đồ, có chú giải, tên biểu đồ...

Thiếu 1 trong những yêu cầu trên trừ 0,25 điểm
	1,0

	
	2
	Nhận xét:
- Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2005  so với 1995 có sự thay đổi.

- Khu vực ngoài nhà nước chiếm tỉ trọng cao nhất và tăng 6,4%.
- Khu vực nhà nước giảm tỉ trọng, giảm 9,7%.
- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tỉ trọng thấp nhất nhưng tăng nhanh, tăng 3,3%.

	1,0

	III
	1
	Những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên của Tây Nguyên đối với việc phát triển cây công nghiệp lâu năm:
* Thuận lợi:

-Đất đỏ badan màu mỡ,  tầng phân hoá sâu phân bố trên các mặt bằng rộng lớn thuận lợi cho việc thành lập các nông trường quốc doanh và vùng chuyên canh cây công nghiệp quy mô lớn. 

-Khí hậu có tính chất cận xích đạo với một mùa mưa và một mùa khô kéo dài. 

+Mùa khô kéo dài 4-5 tháng thuận lợi cho việc phơi sấy, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch.

+Khí hậu phân hóa theo độ cao: Các cao nguyên cao 400-500 m khí hậu nóng trồng cây công nghiệp nhiệt đới cà phê, cao su, hồ tiêu…Các cao nguyên cao trên 1000 m khí hậu mát trồng chè, cây có nguồn gốc cận nhiệt đới.

*Khó khăn: 

-Mùa khô kéo dài thiếu nước, làm thủy lợi khó khăn.

-Nếu phá rừng, mùa mưa đất đỏ badan bị xói mòn rửa trôi.


	1,0
0,5

	
	2
	Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long cần giải quyết những vấn đề chủ yếu:

-Vấn đề nước ngọt cần quan tâm hàng đầu: xây dựng các công trình thủy lợi để có đủ nước tưới  trong mùa khô, thau chua rửa mặn.Chia ruộng ra thành nhiều ô nhỏ để tận dụng nguồn nước ngầm thau chua rửa mặn.Tạo ra các giống lúa chịu phèn chịu mặn.

-Cần duy trì bảo vệ rừng.

-Việc sử dụng cải tạo tự nhiên ở đây không tách khỏi hoạt động kinh tế của con người: Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh trồng cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị cao, kết hợp với nuôi trồng thủy sản.Phát triển công nghiệp chế biến.

-Kết hợp khai thác kinh tế trên đất liền gắn với vùng biển, đảo quần đảo ven bờ, tạo thế phát triển kinh tế liên hoàn.

-Người dân cần chủ động sống chung với lũ, với sự hỗ trợ của nhà nước.
	0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

	II: PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)



	IVa
	Theo chương trình chuẩn 

	
	1
	Các sản phẩm chuyên môn hóa sản xuất của vùng nông nghiệp Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên:

- Trung du miền núi Bắc Bộ: chè, trẩu, sở, đậu tương, lạc, thuốc lá, cây dược liệu (tam thất, thảo quả…), cây ăn quả ( lê, mận, đào…), trâu bò lấy thịt và sữa…
- Tây Nguyên: Cà phê, cao su, chè, dâu tằm, hồ tiêu, bò thịt và bò sữa.
	0,5

	
	2
	   Nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta có những thuận lợi và khó khăn:

*Thuận lợi:

-Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hóa Bắc Nam theo mùa, theo chiều cao địa hình nên ảnh hưởng lớn đến cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp.
-Nguồn nhiệt ẩm đồi dào → tiến hành sản xuất quanh năm, luân canh, xen canh, thâm canh, tăng vụ.

-Sự phân hoá của điều kiện địa hình, đất trồng cho phép và đồng thời phải áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng:

+ Trung du miền núi trồng cây lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn.

+ Đồng bằng trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản.

 *Khó khăn : 
-Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa làm tăng tính bấp bênh trong sản xuất.

- Thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh hại cây trồng vật nuôi...


	0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

	IVb
	Theo chương nâng cao

	
	1
	Các loại đất phù sa: đất phù sa cổ, đất phèn, đất mặn,đất cát biển, đất xám phù sa cổ.
	0,5

	
	2
	Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở Đồng Bằng Sông Cửu Long và những biện pháp để sử dụng hợp lí hơn tài nguyên đất nông nghiệp của vùng này:
* Hiện trạng:

- Diện tích đất nông nghiệp lớn 3 triệu ha, bình quân đầu người 0,15 ha, cao nhất cả nước.

- Trước đây phần lớn diện tích đất là trồng lúa một vụ, hiện nay được cải tạo nên thâm canh 2-3 vụ lúa hoặc trồng cây ăn quả quy mô lớn.

- Khả năng mở rộng diện tích đất nông nghiệp còn nhiều.

*Biện pháp:

- Quy hoạch phát triển thủy lợi, cải tạo đất, thay đổi cơ cấu mùa vụ, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ.

- Đa dạng hóa cây trồng, phát triển nuôi trồng thủy sản.
	1,0

0,5


......................................Hết......................................
